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(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo) 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao 

đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2022 -2023 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

I Tổng số 141  6 9 25 101             

1 
Giảng viên cơ 

hữu theo ngành 
                      

a Khối ngành I                       

  Ngành...                       

  Ngành...                       

b Khối ngành II                       

  Ngành...                       

c 
Khối ngành 

III 
31  2  1  10  18             

  
Ngành Quản trị 

Kinh doanh 
11    4  7              

 Luật kinh tế 10 2 1 4 3       

 Kế toán 10   2 8       

d Khối ngành IV                       

  Ngành...                       

đ Khối ngành V  32  1 2  7 22             

 
Ngành Khoa 

học máy tính 
21 1 1 4 15       

  Ngành  11   1  3  7              



STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

Logistics & 

Quản lý Chuỗi 

cung ứng 

e Khối ngành VI                       

  Ngành...                       

 f 
Khối ngành 

VII 
51 3  4  6  38              

 
Ngành Ngôn 

ngữ Anh 
 21   1 4  16             

 Tâm lý học 17 3 1 1 12       

 
Quản trị Khách 

sạn 
13  2 1 10       

2 

Giảng viên cơ 

hữu môn 

chung 

27   2  2 23              

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh 
Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

giảng dạy 

1 
Khối ngành I           

…           

2 
Khối ngành II           

…           

3 

Khối ngành III           

Hồ Thiện Thông 

Minh 
15/5/1975 Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh 

Võ Thị Thu Hồng 06/01/1955 Nữ  Tiến sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 

Lê Xuân Vũ 08/02/1984 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 

Lưu Thị Thanh 

Mai 
20/6/1960 Nữ  Tiến sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Tố Ly 17/4/1990 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Hồng 23/10/1986 Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh 



STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh 
Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

giảng dạy 

Dung doanh 

Phạm Bảo châu 01/03/1983 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 

Biều Thụy Thoại 

My 
10/3/1985 Nữ  Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

Trần Phan Phụng 

Trâm 
30/01/1990 Nữ  Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

Văn Hữu Quang 

Nhật 
07/07/1985 Nam  Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

Lê Sĩ Trí 17/02/1963 Nam  Tiến sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 

Nguyễn Thiết Sơn 06/6/1948 Nam Giáo sư Tiến sĩ Luật kinh tế 

Cao Văn Quyền 10/4/1950 Nam  Tiến sĩ Luật kinh tế 

Nguyễn Tất Viễn 02/10/1954 Nam 
Phó giáo 

sư 
Tiến sĩ Luật kinh tế 

Phạm Quý Tỵ 02/5/1953 Nam  Tiến sĩ Luật kinh tế 

Trần Thị Thơ 12/12/1960 Nữ  Tiến sĩ Luật kinh tế 

Phan Trung Lý 20/12/1954 Nam Giáo sư Tiến sĩ Luật kinh tế 

Hoàng Thị Thúy 

Hằng 
08/7/1957 Nữ  Tiến sĩ Luật kinh tế 

Hồ Hồng Nhung 17/10/1989 Nữ  Thạc sĩ Luật kinh tế 

Nguyễn Thị Ngọc 

Uyển 
27/01/1992 Nữ  Thạc sĩ Luật kinh tế 

Phạm Thị Cẩm 

Ngọc 
11/10/1992 Nữ  Thạc sĩ Luật kinh tế 

Trương Á Bình 22/8/1992 Nữ  Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Huỳnh 

Nhân 
01/11/1986 Nam  Thạc sĩ Kế toán 

Cao Thị Cẩm Vân 16/11/1961 Nữ  Tiến sĩ Kế toán 

Huỳnh Thị Gia Lộc 22/9/1979 Nữ  Thạc sĩ Kế toán 

Lý Ngọc Phượng 29/10/1981 Nữ  Thạc sĩ 

Logistics & Quản 

lý chuỗi cung 

ứng 



STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh 
Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

giảng dạy 

Huỳnh Thị Hồng 

Phúc 
21/12/1993 Nữ  Thạc sĩ Kế toán 

Phan Thị Trà Mỹ 02/4/1988 Nữ  Thạc sĩ Kế toán 

Vũ Tuấn Anh 15/8/1950 Nam  Tiến sĩ Kế toán 

Trần Thị Lan Chi 12/4/1975 Nữ  Thạc sĩ Kế toán 

Welathanthirige 

Ramendra Enrico 

Boteju 

10/11/1958 Nam  Thạc sĩ Kế toán 

4 
Khối ngành IV           

…           

5 Khối ngành V           

 Nguyễn Chí Hiệp 26/04/1985 Nam  Tiến sĩ Khoa học máy 

tính 

 

Nguyễn Đặng Thế 

Vinh 
15/10/1982 Nam  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 

Nguyễn Mai Anh 

Phương 
09/09/1988 Nam  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 
Nguyễn Bá Thảo 10/08/1985 Nam  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 

Thomas Michael 

Bartley 
07/11/1943 Nam  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 
Arora Shilpa 03/11/1986 Nữ  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 

Nguyễn Thị Tuyết 

Mai 
05/03/1988 Nữ  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 

Cao Thị Vĩnh 

Phương 
11/02/1989 Nữ  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 

Nguyễn Thanh 

Xuân 
09/05/1988 Nam  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 

Nguyễn Hoàng 

Anh 
20/11/1989 Nam  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 

Đặng Văn Thành 

Nhân 
26/09/1983 Nam  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 
Võ Anh Tiến 25/11/1982 Nam  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 



STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh 
Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

giảng dạy 

 

Huỳnh Nguyễn 

Mộng Thu 
20/08/1978 Nữ  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 
Vũ Trọng Hải 08/01/1979 Nam  Tiến sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 
Trần Việt Nam 08/09/1997 Nam  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 
Nguyễn Thắng 15/07/1970 Nam  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 
Hoàng Văn Kiếm 10/08/1950 Nam Giáo sư Tiến sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 
Trần Công Hùng 25/01/1961 Nam 

Phó giáo 

sư 
Tiến sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 
Huỳnh Ngọc Tín 31/03/1975 Nam  Tiến sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 
Trương Hải Bằng 10/05/1962 Nam  Tiến sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 

Hoàng Ngọc 

Thanh 
13/11/1969 Nam  Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 
Bùi Nguyên Khánh 05/06/1955 Nam  Tiến sĩ 

Logistics & Quản 

lý chuỗi cung 

ứng 

 
Mai Văn Thành 29/07/1984 Nam  Thạc sĩ 

Logistics & Quản 

lý chuỗi cung 

ứng 

 
Lê Văn Bảy 01/06/1954 Nam  Tiến sĩ 

Logistics & Quản 

lý chuỗi cung 

ứng 

 
Trần Khải Thành 25/09/1951 Nam 

Phó giáo 

sư 
Tiến sĩ 

Logistics & Quản 

lý chuỗi cung 

ứng 

 
Mishra Abhishek 26/07/1979 Nam  Thạc sĩ 

Logistics & Quản 

lý chuỗi cung 

ứng 

 
Cao Thị Ngọc Quí 06/01/1987 Nữ  Thạc sĩ 

Logistics & Quản 

lý chuỗi cung 

ứng 



STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh 
Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

giảng dạy 

 

Mili Apurva 

Manek 
07/02/1977 Nữ  Thạc sĩ 

Logistics & Quản 

lý chuỗi cung 

ứng 

 

Phạm Quang 

Trường 
24/12/1984 Nam  Thạc sĩ 

Logistics & Quản 

lý chuỗi cung 

ứng 

 
George Tina 04/02/1974 Nữ  Thạc sĩ 

Logistics & Quản 

lý chuỗi cung 

ứng 

 
Võ Văn Tiên 03/11/1972 Nam  Thạc sĩ 

Logistics & Quản 

lý chuỗi cung 

ứng 

 

Nguyễn Trọng 

Hưng 
12/02/1982 Nam  Tiến sĩ 

Logistics & Quản 

lý chuỗi cung 

ứng 

6 
Khối ngành VI           

…           

       

7 

Khối ngành VII           

Kang Migyu  10/10/1969 Nữ  Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh 

Lê Thị Thanh Hòa 09/04/1982 Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Sudeepta Patnaik 17/06/1979 Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Ramasubbu 

Bharati 
02/06/1977 Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Thị Ngọc 

Yến 
20/07/1956 Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Thị Thảo 

Phương 
23/11/1989 Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Đào Thị Bạch 

Tuyết 
25/12/1962 Nữ  Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh 

Trần Quang Hải 09/09/1954 Nam  Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh 

Vũ Hương Lan 03/07/1982 Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Hà Thảo Ly 06/07/1991 Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Long Tiên 20/07/1984 Nam  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Phạm Thị Trúc 27/02/1989 Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 



STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh 
Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

giảng dạy 

Phương 

De Bont Eddy 

Henricus Carina 
20/04/1972 Nam  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Trần Thị Hồng 

Tươi 
29/08/1994 Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Huỳnh Thị Quý 

Thuận 
23/03/1993 Nữ  Thạc sĩ 

Ngôn ngữ Anh 

Bùi Ngọc Châu 31/03/1995 Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Trần Thị Huyền 02/05/1990 Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Phan Thu 

Thảo 
10/01/1996 Nữ  Thạc sĩ 

Ngôn ngữ Anh 

Trần Xuân Điệp 13/01/1953 Nam 
Phó giáo 

sư 
Tiến sĩ 

Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Phương 

Thủy 
06/09/1995 Nữ  Thạc sĩ 

Ngôn ngữ Anh 

Lê Lan Phương 21/03/1981 Nữ  Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Trầm 

Hương 
05/01/1980 Nữ  Thạc sĩ Tâm lý học 

Đinh Huyền Trang 12/04/1986 Nữ  Thạc sĩ Tâm lý học 

Đỗ Thị Loan 08/01/1983 Nữ  Thạc sĩ Tâm lý học 

Nguyễn Bùi Tường 

Thi 
24/09/1982 Nữ  Thạc sĩ Tâm lý học 

Lưu Văn Sùng 01/08/1939 Nam Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý học 

Monterey 

Gulifardo Lourdes 

Janice  

24/12/1979 Nữ  Thạc sĩ Tâm lý học 

Jose Rewel Jiminez 

Santural 
14/07/1967 Nam  Tiến sĩ Tâm lý học 

Hồ Sĩ Vịnh 10/11/1933 Nam Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý học 

Nguyễn Ngọc Phú 29/07/1943 Nam Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý học 

Nguyễn Bá Dương 24/02/1952 Nam 
Phó giáo 

sư 
Tiến sĩ Tâm lý học 

Nguyễn Thị Trung 

Thủy 
20/07/1981 Nữ  Thạc sĩ Tâm lý học 



STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh 
Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

giảng dạy 

Cao Thị Thùy 

Trang 
10/02/1995 Nữ  Thạc sĩ Tâm lý học 

Bá Nữ Kim Liên 01/07/1990 Nữ  Thạc sĩ Tâm lý học 

Phùng Thị Lệ 20/07/1987 Nữ  Thạc sĩ Tâm lý học 

Bùi Như Ý 21/01/1993 Nữ  Thạc sĩ Tâm lý học 

Phan Thị Cẩm 

Giang 
19/09/1987 Nữ  Thạc sĩ Tâm lý học 

Trịnh Thị Hồng 

Hạnh 
06/04/1979 Nữ  Thạc sĩ Tâm lý học 

Trương Mạnh Tiến 01/05/1950 Nam 
Phó giáo 

sư 
Tiến sĩ 

Quản trị khách 

sạn 

Trương Thị Hải 

Thuận 
23/10/1978 Nữ  Thạc sĩ 

Quản trị khách 

sạn 

Lưu Mỹ Ngọc 02/01/1995 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị khách 

sạn 

Ngô Thị Mỹ Anh 30/03/1982 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị khách 

sạn 

Nguyễn Duy Hưng 16/06/1983 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị khách 

sạn 

Nguyễn Hồ Hải 

Anh 
01/04/1988 Nữ  Thạc sĩ 

Quản trị khách 

sạn 

Trần Đức Thanh 27/04/1951 Nam 
Phó giáo 

sư 
Tiến sĩ 

Quản trị khách 

sạn 

Trần Văn Trắng 10/04/1990 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị khách 

sạn 

Nguyễn Ngọc Tuấn 21/01/1952 Nam  Tiến sĩ 
Quản trị khách 

sạn 

Trần Thị Mỹ Hạnh 10/01/1991 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị khách 

sạn 

Lê Trúc Anh 30/01/1992 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị khách 

sạn 

Lê Tấn Trường 18/10/1991 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị khách 

sạn 

Nguyễn Thị 

Phương Thanh 
03/01/1992 Nữ  Thạc sĩ 

Quản trị khách 

sạn 



STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh 
Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

giảng dạy 

8 

Giảng viên môn 

chung 
     

 

Đoàn Thị Hạnh 

Nhân 
04/02/1947 Nữ 

Phó giáo 

sư 
Tiến sĩ Môn chung 

 

Nguyễn Hoàng 

Thịnh 
02/10/1988 Nữ  Thạc sĩ 

Môn chung 

 

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
26/10/1982 Nữ  Thạc sĩ 

Môn chung 

 
Văn Thị Thiên Hà 01/08/1977 Nữ  Thạc sĩ Môn chung 

 
Cao Quảng Tư 06/11/1980 Nam  Thạc sĩ Môn chung 

 
Đào Thị Vân Kiều 19/09/1981 Nữ  Thạc sĩ Môn chung 

 
Bùi Phúc Kiến 24/09/1988 Nam  Thạc sĩ Môn chung 

 
Lê Văn Thìa 25/08/1988 Nam  Thạc sĩ Môn chung 

 

Kirisits John 

Michael 
28/03/1958 Nam  Tiến sĩ 

Môn chung 

 
Phạm Phi Hổ 16/07/1985 Nam  Thạc sĩ Môn chung 

 
Phạm Tuấn Đạt 15/08/1985 Nam  Thạc sĩ Môn chung 

 
Trịnh Quốc Thắng 10/01/1949 Nam 

Phó giáo 

sư 
Tiến sĩ  

Môn chung 

 
Lê Thị Bích Thuận 18/10/1957 Nữ  Tiến sĩ  Môn chung 

 

Phạm Thị Nha 

Trang 
03/06/1982 Nữ  Thạc sĩ 

Môn chung 

 
Nguyễn Thị Thủy 05/02/1987 Nữ  Thạc sĩ Môn chung 

 

Trần Thị Kiều 

Diễm 
08/04/1990 Nữ  Thạc sĩ 

Môn chung 

 

Trương Thị Minh 

Nghĩa 
25/12/1990 Nữ  Thạc sĩ 

Môn chung 

 

Nguyễn Thị Thu 

Khanh 
09/06/1993 Nữ  Thạc sĩ 

Môn chung 

 
Ngô Tùng Nhân 10/02/1994 Nam  Thạc sĩ Môn chung 

 

Nguyễn Thụy Như 

Thùy 
05/10/1992 Nữ  Thạc sĩ 

Môn chung 

 Trần Thị Thanh 27/09/1991 Nữ  Thạc sĩ Môn chung 



STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh 
Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

giảng dạy 

Hoa 

 

Trần Thị Kiều 

Loan 
22/12/1981 Nữ  Thạc sĩ 

Môn chung 

 

Trần Thị Hoài 

Thương 
14/03/1994 Nữ  Thạc sĩ 

Môn chung 

 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Như 
05/01/1992 Nữ  Thạc sĩ 

Môn chung 

 
Châu Quốc Duyên 22/01/1975 Nam  Thạc sĩ Môn chung 

 
Hồ Ngọc Thiên Ý 05/10/1993 Nữ  Thạc sĩ Môn chung 

 
Bùi Thị Kim Dung 01/02/1991 Nữ  Thạc sĩ Môn chung 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành 
Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy 

đổi 

1 Khối ngành I   

2 Khối ngành II   

3 Khối ngành III  

3.1 Quản trị kinh doanh 25 

3.2 Kế toán 1.4 

3.3 Luật kinh tế 2.8 

4 Khối ngành IV  

5 Khối ngành V  

5.1 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng 3.4 

5.2 Khoa học máy tính 2.7 

6 Khối ngành VI  

7 Khối ngành VII  

7.1 Ngôn ngữ Anh 5.3 

7.2 Tâm lý học 0.5 

7.3 Quản trị khách sạn 5.2 

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng 6 năm 2022. 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

  



 


